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	TT
	Tên nghề trọng điểm
	Quốc tế
	Khu vực
	Quốc gia

	
	Tổng số
	26
	30
	100

	1
	Bán hàng trong siêu thị
	
	
	x

	2
	Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí
	x
	x
	

	3
	Bảo vệ môi trường biển
	
	
	x

	4
	Bảo vệ thực vật
	
	
	x

	5
	Cắt gọt kim loại
	x
	x
	x

	6
	Cấp, thoát nước
	
	
	x

	7
	Công nghệ chế biến chè
	
	
	x

	8
	Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
	x
	x
	x

	9
	Công nghệ đúc kim loại
	
	
	x

	10
	Công nghệ ô tô
	x
	x
	x

	11
	Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su
	
	
	x

	12
	Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy
	
	
	x

	13
	Công nghệ sản xuất đường mía
	
	
	x

	14
	Công nghệ sản xuất ván nhân tạo
	
	
	x

	15
	Công nghệ sinh học
	x
	x
	x

	16
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	x
	x
	x

	17
	Cốt thép hàn
	
	
	x

	18
	Cơ điện lạnh thủy sản
	
	
	x

	19
	Cơ điện nông thôn
	
	
	x

	20
	Cơ điện tử
	x
	x
	

	21
	Chạm khắc đá
	
	
	x

	22
	Chăm sóc sắc đẹp
	
	
	x

	23
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm
	
	
	x

	24
	Chế biến cà phê - ca cao
	
	
	x

	25
	Chế biến mủ cao su
	
	
	x

	26
	Chế biến thực phẩm
	
	
	x

	27
	Chế biến và bảo quản thủy sản
	
	x
	x

	28
	Chế tạo thiết bị cơ khí
	x
	x
	x

	29
	Dịch vụ chăm sóc gia đình
	
	
	x

	30
	Điện công nghiệp
	x
	x
	x

	31
	Điện dân dụng
	
	
	x

	32
	Điện tàu thủy
	
	x
	

	33
	Điện tử công nghiệp
	x
	x
	x

	34
	Điện tử dân dụng
	
	
	x

	35
	Điều khiển phương tiện thủy nội địa
	
	
	x

	36
	Điều khiển tàu biển
	x
	
	

	37
	Điều khiển tàu cuốc
	
	
	x

	38
	Đúc, dát đồng mỹ nghệ
	
	
	x

	39
	Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
	
	x
	x

	40
	Hàn
	x
	x
	x

	41
	Hướng dẫn du lịch
	x
	x
	x

	42
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	x
	x
	x

	43
	Kỹ thuật dược
	
	
	x

	44
	Kỹ thuật điêu khắc gỗ
	
	
	x

	45
	Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông
	
	x
	

	46
	Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp
	x
	x
	x

	47
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	x
	x
	x

	48
	Kỹ thuật máy nông nghiệp
	
	
	x

	49
	Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình
	
	
	x

	50
	Kỹ thuật sơn mài và khảm trai
	
	
	x

	51
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	
	
	x

	52
	Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế
	
	
	x

	53
	Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế
	
	
	x

	54
	Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược
	
	
	x

	55
	Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế
	
	
	x

	56
	Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến
	
	x
	

	57
	Kỹ thuật xây dựng
	
	x
	x

	58
	Khai thác máy tàu thủy
	x
	
	x

	59
	Khai thác thiết bị truyền hình
	
	
	x

	60
	Khai thác, đánh bắt hải sản
	
	
	x

	61
	Khảo sát địa hình
	
	
	x

	62
	Lắp đặt thiết bị cơ khí
	x
	x
	

	63
	Lắp đặt thiết bị điện
	
	
	x

	64
	Lâm sinh
	
	
	x

	65
	Lập trình máy tính
	
	
	x

	66
	Marketing thương mại
	
	
	x

	67
	May thời trang
	
	
	x

	68
	Mộc mỹ nghệ
	
	
	x

	69
	Mộc xây dựng và trang trí nội thất
	
	
	x

	70
	Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ
	
	
	x

	71
	Nuôi trồng thủy sản nước ngọt
	
	
	x

	72
	Nghiệp vụ lễ tân
	
	
	x

	73
	Nghiệp vụ nhà hàng
	
	
	x

	74
	Nguội chế tạo
	
	
	x

	75
	Nguội sửa chữa máy công cụ
	
	
	x

	76
	Quản lý khai thác công trình thủy lợi
	
	
	x

	77
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	
	
	x

	78
	Quản trị kinh doanh xăng dầu và Gas
	
	
	x

	79
	Quản trị khách sạn
	x
	x
	x

	80
	Quản trị khu Resort
	x
	x
	

	81
	Quản trị lễ tân
	
	x
	

	82
	Quản trị lữ hành
	x
	x
	

	83
	Quản trị mạng máy tính
	x
	
	x

	84
	Quản trị nhà hàng
	x
	
	x

	85
	Rèn, dập
	
	
	x

	86
	Sản xuất gốm, sứ xây dựng
	
	
	x

	87
	Sửa chữa máy tàu thủy
	x
	
	x

	88
	Sửa chữa máy thi công xây dựng
	
	
	x

	89
	Sửa chữa thiết bị tự động hóa
	
	
	x

	90
	Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
	
	
	x

	91
	Thiết kế đồ họa
	x
	
	

	92
	Thiết kế thời trang
	
	x
	x

	93
	Thú y
	
	
	x

	94
	Thương mại điện tử
	
	
	x

	95
	Trồng cây công nghiệp
	
	
	x

	96
	Trồng cây lương thực, thực phẩm
	
	
	x

	97
	Trồng rau
	
	
	x

	98
	Vận hành cần, cầu trục
	
	
	x

	99
	Vận hành điện trong nhà máy thủy điện
	
	
	x

	100
	Vận hành máy nông nghiệp
	
	
	x

	101
	Vận hành máy thi công mặt đường
	
	x
	x

	102
	Vận hành máy thi công nền
	x
	x
	x

	103
	Vận hành máy xây dựng
	
	
	x

	104
	Vận hành nhà máy thủy điện
	
	
	x

	105
	Vận hành thiết bị chế biến dầu khí
	
	x
	

	106
	Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện
	
	
	x

	107
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	x

	108
	Xây dựng cầu đường bộ
	
	
	x

	109
	Xây dựng công trình thủy
	
	
	x

	110
	Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi
	
	
	x

	111
	Xếp dỡ cơ giới tổng hợp
	
	
	x

	112
	Xử lý nước thải công nghiệp
	
	
	x
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